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KẾ HOACH

Thi Nghề phổ thông cấp trung học phổ thông và cấp trung học cơ sở

năm học 2016 - 2017
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) năm học 2016-2017 và Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở GDĐT ban hành kế hoạch thi Nghề phổ thông cấp trung học phổ thông (THPT) và cấp trung học cơ sở (THCS) năm học 2016-2017 như sau:
1. Mục đích yêu cầu


Kỳ thi Nghề phổ thông nhằm động viên, khuyến khích học sinh trong công tác hướng nghiệp và phân luồng sau kỳ thi tốt nghiệp, phát huy năng lực sáng tạo, dạy học kết hợp lý thuyết và thực hành, góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp giáo dục; đồng thời khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức nhà trường vào thực tế cuộc sống, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh.


Kỳ thi Nghề phổ thông phải đáp ứng yêu cầu an toàn, nghiêm túc, chính xác, khách quan, công bằng và đảm bảo có tính giáo dục cao.

2. Kế hoạch cụ thể


Năm học 2016-2017, việc tổ chức kỳ thi và cấp chứng chỉ Nghề phổ thông cho học sinh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2008 của Bộ GDĐT, về việc hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông và các văn bản hướng dẫn thi nghề phổ thông do Sở GDĐT ban hành.


2.1. Tổ chức thi


Đối tượng, điều kiện dự thi; nội dung thi và thời gian thi; hồ sơ đăng ký dự thi; hồ sơ dự thi; việc thành lập các hội đồng thi; tổ chức và quản lý kỳ thi (bao gồm việc ra đề thi, tổ chức sao in đề, coi thi, chấm thi và vào điểm); lệ phí thi và cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông, các đơn vị tổ chức triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 1296/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 24/9/2012 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thi nghề phổ thông năm học 2012-2013.

2.2. Giao nhận đề thi và hướng dẫn chấm

a) Các đơn vị sẽ nhận đề thi và hướng dẫn chấm qua địa chỉ hộp thư điện tử (bảo mật) do đơn vị cung cấp cho Sở GDĐT trước kỳ thi 03 ngày. 


b) Thời gian nhận đề thi

- Đối với cấp THPT: Chiều ngày 20/10/2016 (bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 20/10/2016);

- Đối với cấp THCS: Chiều ngày 29/03/2017 (bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 29/03/2017).


2.3. Lịch thi

a) Cấp THPT

- Ngày thi: 22/10/2016;
- Thời gian thi theo môn
	Buổi thi
	Môn thi
	Thòi gian

làm bài
	Giờ phát
đề thi
	Tính giờ
làm bài

	Sáng

22/10/2016

Thi Lý 
thuyết (LT)
	LT Điện dân dụng
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	
	LT Kỹ thuật làm vườn
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	
	LT Trồng rừng
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	
	LT Tin học văn phòng
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	Chiều

22/10/2016

Thi Thực

hành (TH)
	TH Điện dân dụng
	60 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút

	
	TH Kỹ thuật làm vườn
	60 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút

	
	TH Trồng rừng
	60 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút

	
	TH Tin học văn phòng
	60 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút



b) Cấp THCS: Ngày thi: 01/4/2017

	Buổi thi
	Môn thi
	Thòi gian

làm bài
	Giờ phát

đề thi
	Tính giờ

làm bài

	Sáng

01/4/2017
Thi Lý 

thuyết (LT)
	LT Điện dân dụng
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	
	LT Kỹ thuật làm vườn
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	
	LT Trồng rừng
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	
	LT Tin học văn phòng
	45 phút
	7 giờ 55 phút
	8 giờ 00 phút

	Chiều

01/4/2017
Thi Thực

hành (TH)
	TH Điện dân dụng
	45 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút

	
	TH Kỹ thuật làm vườn
	45 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút

	
	TH Trồng rừng
	45 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút

	
	TH Tin học văn phòng
	45 phút
	13 giờ 25 phút
	13 giờ 30 phút


3. Tổ chức thực hiện

3.1. Sử dụng công nghệ thông tin trong kỳ thi


Để thống nhất quản lý dữ liệu, kỳ thi sử dụng chung phần mềm Quản lý thi nghề phổ thông đã được triển khai cập nhật vào năm 2015.


Các đơn vị mới thành lập chưa có phần mềm có thể liên hệ trực tiếp Sở GDĐT để nhận và được hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm.
3.2. Công tác kiểm tra chéo hồ sơ, báo cáo và lịch làm việc của các kỳ thi
Việc kiểm tra hồ sơ học và thi nghề phổ thông; công tác báo cáo số liệu đăng ký dự thi; coi thi và chấm thi; kết quả chấm thi và các hoạt động liên quan, thực hiện theo lịch làm việc của kỳ thi kèm theo kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch thi nghề phổ thông năm học 2016-2017, các đơn vị làm cơ sở để tổ chức triển khai. Thông tin liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ phongktkd.sodaknong@moet.edu.vn./.

	Nơi nhận:

- Các phòng GDĐT, trường THPT, trường PTDTNT, trung tâm GDTX (để thực hiện);

- Lãnh đạo Sở GDĐT (để chỉ đạo);

- Các phòng, ban trực thuộc Sở GDĐT;

- Lưu VT, KTKĐCLGD.
	PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hải


LỊCH LÀM VIỆC
(Kèm theo Công văn số 1722/KH-SGD ĐT ngày 29 tháng 9  năm 2016)

1. Cấp trung học phổ thông (Các trường THPT, PTDTNT có cấp THPT và các trung tâm GDTX
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện

	1
	- Kiểm tra chéo hồ sơ dạy và học nghề phổ thông, hồ sơ đăng ký dự thi nghề phổ thông và nộp về Sở GDĐT (qua phòng KTKĐCLGD).

Phụ lục 1: Bảng phân công cụm trưởng kèm theo.
	Từ 6/10/2016
đến 10/10/2016.

	2
	- Nhập liệu hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) vào phần mềm Quản lý thi nghề phổ thông;
- Báo cáo số liệu học sinh đăng ký dự thi. Hồ sơ gồm có (1) Bảng tổng hợp số lượng học sinh ĐKDT, số phòng thi, môn thi, cơ sở thực hành, phong máy và cơ sở vật chất kỹ thuật hỗ trợ kỳ thi và (2) Danh sách cán bộ, giáo viên đề nghị tham gia vào hội đồng thi nghề phổ thông.
	Trước ngày 14/10/2016.

	3
	Sở GDĐT ban hành quyết định Hội đồng ra đề thi nghề phổ thông
	Ngày 14/10/2016

	4
	- Các đơn vị gửi hộp thư điện tử (bảo mật) về Sở GDĐT (qua phòng KTKĐCLGD) để được cung cấp đề thi và hướng dẫn chấm;
- Hội đồng ra đề thi nghề phổ thông làm việc
	Từ 16/10/2016 đến 19/20/2016

	5
	Lãnh đạo các hội đồng thi nghề phổ thông nhận đề thi và hướng dẫn chấm qua hộp thư điện tử bảo mật.
	Ngày 20/10/2016 (từ 15 giờ đến 17 giờ).

	6
	Các ban In sao của hội đồng thi nghề phổ thông tiến hành in sao đề thi và giao đề về các hội đồng thi theo quy định.
	Ngày 21/10/2016

	7
	Tổ chức thi nghề phổ thông cấp THPT
- Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút;

- Buổi sáng thi Lý thuyết;

- Buổi chiều thi Thực hành.
	Ngày 22/10/2016
(Dự phòng ngày 23/10/2016)

	8
	Chấm bài thi Lý thuyết và bài thi Thực hành
	Kể từ ngày 23/10/2016

	9
	Lãnh đạo hội đồng thi Sơ duyệt kết quả thi nghề phổ thông.
	Trước ngày 28/10/2016.

	10
	Các đơn vị nộp kết quả sơ duyệt và dữ liệu về Sở để duyệt và in giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:
- Bảng ghi tên dự thi: 01 bộ;

- Bảng ghi điểm thi: 02 bộ;

- Đĩa CD ghi dữ liệu kết quả thi nghề;
- Các loại biên bản liên quan.
	Trước ngày 05/11/2016

	11
	Sở GDĐT cấp phát Giấy chứng nhận nghề phổ thông cấp THPT.
	Từ ngày 23/11/2016.


2. Cấp trung học cơ sở (Các phòng GDĐT, trường PTDTNT và các trung tâm GDTX có cấp THCS)

	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện

	1
	- Kiểm tra chéo hồ sơ dạy và học nghề phổ thông, hồ sơ đăng ký dự thi nghề phổ thông theo cụm huyện/ thị xã và nộp về Sở GDĐT (qua phòng KTKĐCLGD).

Lưu ý: Các phòng GD ĐT (hoặc trung tâm GDTX nếu cụm do trung tâm GDXT đảm nhiệm) lên kế hoạch, phân công các đơn vị ĐKDT trực thuộc cụm thi kể cả trường PTDTNT huyện, kiểm tra chéo hồ sơ theo kế hoạch.
	Từ 16/3/2017
đến 21/3/2017.

	2
	   Các đơn vị nhập liệu hồ sơ thí sinh ĐKDT vào phần mềm Quản lý thi nghề Phổ thông.
   Báo cáo số liệu học sinh ĐKDT nghề phổ thông theo từng nghề. Hồ sơ gồm có:
   - Bảng tổng hợp số học sinh ĐKDT, số phòng thi, môn thi, cơ sở thực hành, phòng máy và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hội đồng thi;

   - Danh sách cán bộ, giáo viên đề nghị tham gia vào hội đồng thi (Hội đồng sao in đề thi, hội đồng coi thi và hội đồng chấm thi).
	Trước ngày 23/3/2017

	3
	   Sở GDĐT ban hành quyết định hội đồng ra đề, sao in đề thi, coi thi và chấm thi.
	Trước ngày 28/3/2017.

	4
	 - Hội đồng ra đề thi nghề phổ thông cấp THCS làm việc.
 - Các cụm huyện, thị xã gửi địa chỉ hộp thư điện tử (bảo mật) về Sở GDĐT (phòng KTKĐCLGD) để được cung cấp đề thi và hướng dẫn chấm thi các môn nghề phổ thông.
	Từ ngày 25/3/2017 đến ngày 28/3/2017

	5
	 - Lãnh đạo hội đồng thi nghề phổ thông các cụm huyện, thị xã (phòng GDĐT, trung tâm GDTX) nhận đề thi và hướng dẫn chấm;
 - Bộ phận in sao đề thi làm việc theo quy định.
	Ngày 29, 30, 31/3/2017

	6
	Giao đề thi, hướng dẫn chấm về các hội đồng thi, điểm thi
	Trước 17 giờ, ngày 31/3/2017. 

	7
	Tổ chức thi nghề phổ thông cấp THCS.

 - Khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút;

 - Buổi sáng thi Lý thuyết;

 - Buổi chiều thi Thực hành.
	Ngày 01/4/2017
(Dự phòng ngày 02/4/2016)

	8
	Chấm thi và sơ duyệt kết quả
	Ngày 02/4/2017 đến ngày 07/4/2017.

	9
	 Các đơn vị nộp kết quả sơ duyệt và dữ liệu về Sở để duyệt và in giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

 - Bảng ghi tên dự thi: 01 bộ;

 - Bảng ghi điểm thi: 02 bộ;

 - Đĩa CD ghi dữ liệu kết quả thi nghề;

 - Các loại biên bản liên quan.
	Trước ngày 17/4/2017.

	10
	Sở GDĐT cấp phát Giấy chứng nhận nghề phổ thông cấp THCS.
	Từ ngày 26/4/2017.


Phụ lục 1 

BẢNG PHÂN CÔNG KIỂM TRA CHÉO HỒ SƠ
                    KỲ THI NGHỀ PHỔ THÔNG CẤP THPT NĂM HỌC 2016-2017
(Kèm theo Công văn số 1722/KH-SGD ĐT ngày 29 tháng 9  năm 2016)

	TT
	CỤM TRƯỜNG
	CÁC TRƯỜNG TRONG CỤM
	GHI CHÚ

	1 
	GIA NGHĨA


	THPT DTNT N’Trang Lơng
	

	2 
	
	THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh
	

	3 
	
	THPT Chu Văn An
	Cụm trưởng

	4 
	
	THPT Gia Nghĩa
	

	5 
	
	Trung tâm GDTX tỉnh Đăk Nông
	

	6 
	ĐẮK GLONG
	THPT Đăk Glong
	

	7 
	
	THPT DTNT Đăk Glong
	

	8 
	
	THPT Lê Duẩn
	Cụm trưởng

	9 
	ĐẮK SONG
	THPT Đăk Song
	

	10 
	
	THPT Phan Đình Phùng
	Cụm trưởng

	11 
	
	PTDTNT huyện Đăk Song
	

	12 
	
	Trung tâm GDTX Đăk Song
	

	13 
	ĐẮK RLẤP


	THPT Phạm Văn Đồng
	

	14 
	
	THPT Nguyễn Tất Thành
	

	15 
	
	THPT Trường Chinh
	

	16 
	
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Cụm trưởng

	17 
	
	PTDTNT huyện Đăk Rlấp
	

	18 
	
	Trung tâm GDTX Đăk Rlấp
	

	19 
	TUY ĐỨC
	THPT Lê Quý Đôn
	Cụm trưởng

	20 
	
	PTDTNT huyện Tuy Đức
	

	21 
	
	Trung tâm GDTX Tuy Đức
	

	22 
	ĐẮK MIL
	THPT Trần Hưng Đạo
	

	23 
	
	THPT Đăk Mil
	

	24 
	
	THPT Quang Trung
	

	25 
	
	THPT Nguyễn Du
	Cụm trưởng

	26 
	
	Trung tâm GDTX Đăk Mil
	

	27 
	
	PTDTNT huyện Đắk Mil
	

	28 
	CƯ JUT
	THPT Phan Chu Trinh
	

	29 
	
	THPT Phan Bội Châu
	

	30 
	
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	

	31 
	
	THPT Đào Duy Từ
	Cụm trưởng

	32 
	
	Trung tâm GDTX Cư Jut
	

	33 
	
	PTDTNT huyện Cư Jút
	

	34 
	KRÔNG NÔ
	THPT Krông Nô
	

	35 
	
	THPT Hùng Vương
	Cụm trưởng

	36 
	
	THPT Trần Phú
	

	37 
	
	Trung tâm GDTX Krông Nô
	

	38 
	
	PTDTNT huyện Krông Nô
	


Ghi chú: Cụm trưởng lên kế hoạch, phân công các đơn vị (có dự thi nghề) trong cụm thực hiện việc kiểm tra chéo hồ sơ thi nghề phổ thông theo quy định./.
Phụ lục 2                                                                       Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ thi nghề
(Kèm theo Công văn số 1722/KH-SGD ĐT ngày 29 tháng 9  năm 2016)

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TỈNH ĐẮK NÔNG
	BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ HỌC NGHỀ

 VÀ THI NGHỀ PHỔ THÔNG

Năm học: 2016 – 2017


          ……………. , ngày.....tháng....năm …..

  Tên đơn vị được kiểm tra :...................................................................................
I. Thành phần đoàn kiểm tra:

      1)   . ...................................................          

Chức vụ: ...............................

      2)   . ...................................................           

Chức vụ: ...............................

      3)   ...................................................             

Chức vụ: ...............................

III/ Nội dung kiểm tra
1. Kế hoạch triển khai dạy và học nghề: 

…
2.  Phân công chuyên môn dạy nghề:

 - Họ tên gv:                                       Chuyên môn ......   phân công dạy nghề: …… 

 - Họ tên gv:                                       Chuyên môn ......   phân công dạy nghề: …… 

 - Họ tên gv:                                       Chuyên môn ......   phân công dạy nghề: …… 

3. Giáo án soạn giảng của giáo viên:

…
4. Sổ đầu bài:

 Nghề …… học từ ngày    /    /..…       số buổi LT………: TH….. 

 Nghề …… học từ ngày    /    / ..…       số buổi LT………: TH…..

 Nghề …… học từ ngày    /    / ..…       số buổi LT………: TH…..

…
5. Sổ điểm (Số điểm) : Môn:…. …. LT: ........ TH: ….  

6. Sổ kiểm diện:               Số buổi có kiểm diện:             Số hs có trong sổ:

7. Cơ sở vật chất cho dạy nghề: 

……………………………………………………………………………………………


Đánh giá: (có đủ điều kiện hay không):……………………

8. Tổng số học sinh tham gia học nghề:……………………..

Trong đó: 
Nghề điện:……………… HS; 
Nghề làm vườn: ……… HS.



 
Nghề Trồng rừng:……… HS; 
Nghề tin học: ………… HS

     9.Tổng số học sinh đủ điều kiện thi nghề:………….HS.

IV. Kết luận:

 1. Nhận xét chung về việc dạy và học nghề của trường

…………………………………………………………………………………………….
2. Những vấn đề gì còn tồn tại phải giải quyết, thời hạn giải quyết:

…………………………………………………………………………………………….
  Họ tên và chữ ký của các thành viên 
        HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
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